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Toµ ¸n nh©n d©n          céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

HuyÖn Lôc Ng¹n                              §éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc.                                                        

TØnh B¾c Giang. 
 
B¶n ¸n sè: 14/2020/DS -ST. 
Ngµy 24/7/2020. 
V/v: Kiện tranh chấp  

“Hợp đồng vay tài sản” 

 

Nh©n danh 

N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn lôc ng¹n - tØnh b¾c giang 
 

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

 - Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Hiếu. 

 - Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Trần Đăng Thanh.               

                                                      2/ Ông Vũ Ngọc Côn. 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Diệp Văn Vĩ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Lệ Thuỷ - Kiểm sát viên. 

 Ngày 24 tháng  07 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Lục Ngạn - 

tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 37/2020/TLST- DS, 

ngày 11 tháng 06 năm 2020 về việc kiện tranh chấp "Hợp đồng vay tài sản” theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2020/QĐ-TA, ngày 07 tháng 7 năm 2020 

giữa các bên: 

 1/Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm1952.  

Trú quán: VT, VX, LN, BG (Có mặt).  

 2/ Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Th, sinh năm 1976 (Có mặt). 

Trú tại: GC, QS, LNg, BG. 

 * Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1/ Ông Phạm Hồng Q, sinh năm 1945( Vắng mặt). 

Người được ủy quyền của ông Phạm Hồng Q: Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 

1952 (Có mặt). 

Đều trú tại: VT, VX, LN, BG (Có mặt). 

2/ Anh Đào Văn H, sinh năm 1964 (Có mặt). 

Trú tại: GC, QS, LNg, BG. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo ®¬n khëi kiÖn ngày 09/6/2020, những lời khai tiếp theo trong quá 

trình giải quyết cũng như tại phiên tòa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Đ trình bầy: 

Bà và chị Nguyễn Thị Th có quan hệ họ hàng, gì cháu. Vào ngày 09/02/2018 chị 

Th có hỏi bà vay số tiền 40.000.000 đồng, vì là gì cháu bà nhất chí cho chị Th vay 

số tiền 40.000.000 đồng, khi vay hai bên có viết giấy biên nhận vay nợ đề ngày 
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09/2/2018 (âm lịch), với nội dung chị Th nợ bà số tiền gốc 40.000.000 đồng, lãi 

suất 1%/01 tháng, thời hạn vay 03 tháng kể từ ngày vay, chị Th đã ký vào giấy 

vay nợ, việc chị Th ký vào giấy vay nợ là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, 

có chị Nguyễn Thị Quyên là người làm chứng, khi đến thời hạn trả nợ chị Th 

không trả nợ, bà đã đòi nhiều lần nhưng chị Th khất nợ hết lần này sang lần khác. 

Thấy quyền lợi bị xâm hại bà đã viết đơn khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết 

buộc chị Th trả lại bà số tiền là 40.000.000 đ (bốn mươi triệu đồng chẵn), không 

tính lãi phát sinh, việc bà cho vay nợ là tiền riêng, không liên quan đến chồng và 

các con bà. 

Tại biên bản ghi lời khai ngày 07/7/2020  những lời khai tiếp theo cũng 

như tại phiên tòa bị đơn chị Nguyễn Thị Th trình bầy: Chị và bà Nguyễn Thị Đ có 

quan hệ họ hàng, gì cháu, vào ngày 09/02/2018 (âm lịch) chị Quyên là con gái bà 

Đ, là chị em họ với chị gọi chị xuống nhà chị Quyên chơi, khi ngồi nói chuyện 

chị Quyên bảo chị có nhu cầu vay tiền thì hỏi hộ, sau đó chị Quyên bảo mẹ đẻ là 

bà Đ chơi ở đó cho chị vay số tiền 40.000.000 đồng, chị nhất trí vay, sau đó chị 

Quyên bảo mẹ là bà Đ viết giấy vay nợ số tiền 40.000.000 đồng và bảo chị ký tên, 

do chị không biết chữ, bà Đ dậy ký một lúc thì chị biết ký và ký vào giấy vay tiền 

do bà Đ viết, sau khi ký xong chị không được nhận tiền từ bà Đ, chị có yêu cầu bà 

Đ đưa lại giấy vay nợ bà Đ viết mà chị đã ký nhưng bà Đ không đưa giấy vay 

tiền, chị bỏ ra về. Nay bà Đ khởi kiện yêu cầu chị trả số tiền 40.000.000 đồng, chị 

không nhất trí, việc chị ký kết vào giấy vay tiền không liên quan đến chồng và 

các con chị. 

Tại bản tự khai ngày 16/6/2020 ông Phạm Hồng Q  trình bầy: Ông là 

chồng bà Nguyễn Thị Đ, ông xác định khoản tiền 40.000.000 đồng bà Đ cho chị 

Th vay là khoản tiền riêng của bà, không liên quan đến ông, đề nghị Tòa án 

không đưa ông vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ 

liên quan, ông không thể tham gia giải quyết vụ án theo yêu cầu của Tòa án được, 

nên ông ủy quyền toàn bộ cho vợ ông bà Nguyễn Thị Đ tham gia giải quyết từ 

đầu cho đến khi giải quyết xong, mọi ý kiến trình bầy của bà Đ tại Tòa án ông 

đều nhất trí. 

Tại biên bản ghi lời khai ngày 07/7/2020 và những lời khai tiếp theo cũng 

như tại phiên anh Đào Văn H  trình bầy: Anh là chồng chị Nguyễn Thị Th, việc 

vay nợ giữa bà Đ, chị Th và chị Quyên thế nào thì anh không được biết, không 

nhận tiền, không tiêu tiền. Anh đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp 

luật. 

Tại biên bản ghi lời ngày 7/7/2020 cũng như tại phiên tòa người làm chứng 

chị Phạm Thị Quyên trình bầy: Chị là con đẻ bà Nguyễn Thị Đ, là em họ của chị 

Th, vào ngày 09/02/2020 (âm lịch) tại gia đình chị, mẹ chị bà Nguyễn Thị Đ có 

cho chị Th vay số tiền 40.000.000 đồng, hai bên viết giấy biên nhận nợ, chị Th tự 

nguyện ký vào giấy vay tiền, chị nhìn thấy chị Th nhận tiền và đếm tiền, chị Th 

và mẹ chị có bảo chị ký vào giấy vay tiền với tư cách là người làm chứng. Nay 

mẹ chị khởi kiện đề nghị Tòa án căn cứ vào quy định pháp luật để giải quyết. 



 3 

 Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn tham gia phiên toà đã 

phát biểu ý kiến Sau: Thẩm phán từ khi thụ lý hồ sơ vụ án và Hội đồng xét xử 

cũng như các đương sự tại phiên toà đều chấp hành đúng theo trình tự tố tụng dân 

sự. 

Nội dung vụ án: Áp dụng: Điều 357; Điều 463; 466; khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật dân sự; Điều 26;  Điều 35; Điều 147; Điều 227; Điều 271 Bộ luật tố tụng dân 

sự.  

Xử: Buộc chị Nguyễn Thị Th ph¶i có nghĩa vụ trả nợ cho bà Nguyễn Thị Đ 

số tiền nợ gốc là 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng chẵn), không tính lãi phát 

sinh. 

Án phí: Áp dụng Điều 6 Điều 24 và Điều 26 Nghị quyết số 326/UBTVQH 

14, ngày 30/12/2016 về ¸n phÝ, lÖ phÝ Toµ ¸n qui định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng ¸n phÝ và lÖ phÝ Toµ ¸n. 

Buộc chị Nguyễn Thị Th phải chịu 2.000.000đ (hai triệu đồng chẵn) án phí 

dân sự sơ thẩm. 
  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n vµ ®­îc thÈm tra t¹i 

phiªn toµ, c¨n cø vµo kÕt qu¶ xÐt hái vµ tranh luËn t¹i phiªn toµ. Sau khi th¶o luËn 

vµ nghÞ ¸n Héi ®ång xÐt xö Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Lôc Ng¹n nhËn ®Þnh:  

[1] Thñ tôc tè tông: Từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử các bên đương sự 

đều chấp hành đúng quy định tại Điều 70, 71, 72, 73 BLTTDS năm 2015, Toµ ¸n 

tiÕn hµnh xÐt xö vô ¸n theo thủ tục chung. 

[2] Quan hệ pháp luật tranh chấp: Ngày 09/02/2018 ( âm lịch) chị Nguyễn 

Thị Th đã ký giấy vay tiền do bà Nguyễn Thị Đ viết, trong giấy vay tiền thể hiện 

chị Th vay số tiền gốc 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng chẵn). Khi ký kết hợp 

đồng cả hai đều có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự nên được 

xem là hợp đồng hợp pháp theo qui định tại Điều 463, 466 Bộ luật dân sự năm 

2015. Xác định đây là vụ án tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản” theo khoản 3 

Điều 26 và Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án. 

[3] Thời hiệu khởi kiện: Ngày 09/02/2018 (âm lịch) chị Nguyễn Thị Th ký 

giấy vay bà Đ số tiền 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng chẵn), thời hạn vay 03 

tháng. Ngày 09/6/2020 nguyên đơn bà Nguyễn Thị Đ đã có đơn khởi kiện đề nghị 

Tòa án giải quyết buộc chị Nguyễn Thị Th phải trả số tiền là 40.000.000đ (bốn 

mươi triệu đồng chẵn), nên thời hiệu yêu cầu khởi kiện vẫn còn được qui định tại 

Điều 154, 429 Bộ luật dân sự năm 2015, xem xét về nội dung. 

 [4] Néi dung vô ¸n th× thÊy: Bà Nguyễn Thị Đ và chị Nguyễn Thị Th có 

quan hệ họ hàng, gì cháu, ngày 09/02/2018 (âm lịch) tại gia đình chị Quyên, bà Đ 

nhất trí cho chị Th vay số tiền 40.000.000 đồng, bà Đ đã viết giấy vay nợ ghi 

ngày 09/02/2018 (âm lịch), số tiền vay 40.000.000 đồng, thời hạn trả 03 tháng, lãi 

suất 1%/01 tháng, có chị Phạm Thị Quyên ký vào giấy vay tiền với tư cách là 
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người làm chứng. Chị Th thừa nhận có được ký nhận vào giấy vay tiền nhưng do 

chị không biết chữ, bà Đ dậy chị ký, sau đó chị Ký vào giấy vay tiền nhưng 

không được nhận tiền, chị có yêu cầu bà Đ xé giấy vay nợ nhưng bà Đ không xé. 

Ngày 09/6/2020 bà Đ đã đưa đơn khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết buộc chị 

Nguyễn Thị Th phải trả số tiền gốc 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) và 

tiền lãi theo thỏa thuận. Quá trình giải quyết cũng như tại phiên toà này bà Đ 

không yêu cầu lãi suất, chỉ yêu cầu trả số nợ gốc 40.000.000 đồng, các bên đương 

sự  không thống nhất thoả thuận được với nhau.  

Xét thấy việc bị đơn chị Th là người có đầy đủ năng lực pháp luật và năng 

lực hành vi, có đủ khả năng nhận thức những việc mình làm nên có đầy đủ cơ sở 

khẳng định việc chị Th ký vào giấy vay tiền do bà Đ viết là tự nguyện, không bị 

ép buộc, mặt khác chị Phạm Thị Quyên là người làm chứng cũng khẳng định chị 

Th ký vào giấy vay tiền là tự nguyện, không bị ép buộc, có được nhận tiền và 

đếm tiền. Do vậy cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn bà 

Nguyễn Thị Đ buộc phía bị đơn chị Nguyễn Thị Th phải trả số tiền gốc 

40.000.000 đồng là phù hợp với các Điều 463 và Điều 466 Bộ luật dân sự năm 

2015. Đối với lãi suất phát sinh bà Nguyễn Thị Đ không yêu cầu nên không đặt ra 

xem xét.  

 [5] Án phÝ: Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Đ khởi kiện được chấp nhận, nên 

không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Buộc chị Nguyễn Thị Th phải chịu 

2.000.000đ (hai triệu đồng chẵn) án phí dân sự sơ thẩm là phù hợp với ngị quyết 

số 326/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016. 

[6] Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo theo qui định 

của pháp luật.  

 V× c¸c lÏ trªn; 
 

QuyÕt ®Þnh: 
 

  1. Điều luật áp dụng: Điều 357; Điều 463; 466; khoản 2 Điều 468 Bộ luật  

dân sự. Khoản 3 Điều 26; Điểm a khoản 1 Điều 35; Điều 147; Điều 227; Điều 

271; Điều 273; Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 6 Điều 24 và 

Điều 26 Nghị quyết số 326/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 về ¸n phÝ, lÖ phÝ Toµ 

¸n qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng ¸n phÝ và lÖ phÝ 

Toµ ¸n xử: 

1.1. Chấn nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Đ. 

 1.2. Buéc chị Nguyễn Thị Th ph¶i có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị Đ 

tổng số tiền nợ gốc là 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng chẵn). 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong, tất 

cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất hai bên thỏa thuận nhưng không 

được vợt quá 20%/năm; nếu không có thỏa thuận thì mức lãi suất 10%/năm tương 

ứng với thời gian chưa thi hành án. 
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Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người thi hành án phải tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại Điều 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

2. ¸n phÝ: Buộc chị Nguyễn Thị Th phải chịu 2.000.000đ (Hai triệu đồng 

chẵn) án phí dân sự sơ thẩm.   

 3. Quyền kháng cáo: Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ 

ngày bản án được niêm yết công khai 
 

Nơi nhận:                                  T/M: HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  SƠ THẨM   

- TAND tỉnh;                                       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND huyện Lục Ngạn;           

- Chi cục THA huyện Lục Ngạn; 

- Các đương sự;                                    

- Lưu HS;VP.  

 

  

                                                                               Nguyễn Văn Hiếu 
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Hội thẩm nhân dân                                 Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


